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Tháng 6 năm 2020

Đơn vị: 17-Văn phòng

BẢNG TÍNH VÀ THANH TOÁN LƯƠNG KHỐI VĂN PHÒNG

CÔNG TY THAN HẠ LONG - TKV

TẬP ĐOÀN CN THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
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25.853.2353.073.300310.000171.600110.000257.500211.900317.8001.694.50028.926.535900.0003.291.385824.735.15039Tổ quản lý011

15.529.6851.441.700114.40055.000149.000107.000160.500855.80016.971.3853.291.385813.680.000A18
10.697.00

0
Trưởng
phòng

Đoàn Quang ChiếnHL-033701

10.323.5501.631.600310.00057.20055.000108.500104.900157.300838.70011.955.150900.00011.055.150A21
10.483.00

0
Phó phòngTrịnh Tuấn AnhHL-000872

37.906.3213.426.525317.325143.000220.000389.800224.400336.8001.795.20041.332.8462.800.00071.725.84681.220.000435.587.00090Tổ chuyên viên082

12.213.346912.500143.00055.000125.40056.10084.200448.80013.125.8461.725.846811.400.000A185.609.000Chuyên viênNguyễn Văn NamHL-024103

8.296.500728.50055.00084.40056.10084.200448.8009.025.0009.025.000A265.609.000Chuyên viênNguyễn Thành ChungHL-049874

10.585.8751.072.125317.32555.000110.70056.10084.200448.80011.658.0002.800.00071.220.00047.638.000A205.609.000Chuyên viênBùi Đức ThưởngHL-034395

6.810.600713.40055.00069.30056.10084.200448.8007.524.0007.524.000A265.609.000Nhân viênNguyễn Đức MinhHL-033786

35.930.0104.444.900385.000366.800351.900527.8002.813.40040.374.910900.000206.5606.500.0001932.768.350179Tổ văn thư093

4.154.481591.50055.00042.50047.10070.600376.3004.745.98133.9814.712.000A264.703.000Văn thưBùi Thị HợiHL-006947

5.029.581616.40055.00051.40048.60072.900388.5005.645.981900.00033.9814.712.000A264.856.000Văn thưNguyễn Thị ThanhHL-005728

4.026.700685.30055.00041.20056.10084.200448.8004.712.0004.712.000A265.609.000Văn thưTrần Việt CườngHL-009769

8.197.581648.40055.00083.40048.60072.900388.5008.845.98133.9814.100.000124.712.000A264.856.000Văn thưNguyễn Thị Bích HuyềnHL-0017010

6.480.381665.60055.00066.00051.90077.800414.9007.145.98133.9812.400.00074.712.000A265.185.000Văn thưNguyễn Hồng NhungHL-0012711

4.113.481632.50055.00042.10051.00076.500407.9004.745.98133.9814.712.000A265.098.000Văn thưĐinh Thị Bích NgọcHL-0209512

3.927.805605.20055.00040.20048.60072.900388.5004.533.00536.6554.496.350A234.856.000Văn thưLê Thị ThơmHL-0417813

11.814.7201.275.800110.000120.40099.600149.400796.40013.090.52070.2702.800.0007573.00039.647.25043Tổ tạp vụ hành chính09.4

4.113.481632.50055.00042.10051.00076.500407.9004.745.98133.9814.712.000A265.098.000CN tạp vụLê Thị MếnHL-0316714

7.701.239643.30055.00078.30048.60072.900388.5008.344.53936.2892.800.0007573.00034.935.250A174.856.000CN tạp vụNguyễn Thị NguyệtHL-0413815

127.140.91712.497.733423.433143.000990.0001.299.900919.0001.377.6007.344.800139.638.650900.0002.450.000710.692.00044125.596.650462Tổ xe con PV135

11.574.600725.40055.000117.50052.70079.000421.20012.300.000900.00011.400.000A265.264.000
Đội trưởng
Đội xe con

Đào Đức TuấnHL-0001716

5.341.600662.40055.00054.50052.70079.000421.2006.004.0006.004.000A265.264.000Lái xe conPhạm Văn HọaHL-0001517

5.922.600668.30055.00060.40052.70079.000421.2006.590.900243.00016.347.900A265.264.000Lái xe conNguyễn Việt DũngHL-0461018

5.582.200664.80055.00056.90052.70079.000421.2006.247.000243.00016.004.000A265.264.000Lái xe conNguyễn Viết ĐứcHL-0223619

5.873.500616.50055.00059.90047.80071.700382.1006.490.000486.00026.004.000A264.775.000Lái xe conĐỗ Mạnh CườngHL-0408720

5.399.2671.090.733423.43355.00059.40052.70079.000421.2006.490.000486.00026.004.000A265.264.000Lái xe conNguyễn Thế HinhHL-0031721

5.822.700667.30055.00059.40052.70079.000421.2006.490.000486.00026.004.000A265.264.000Lái xe conLương Văn TrungHL-0491322

5.848.900641.10055.00059.60050.20075.200401.1006.490.000486.00026.004.000A265.013.000Lái xe conNguyễn Văn ThanhHL-0044223

10.992.250719.50055.000111.60052.70079.000421.20011.711.750972.000410.739.750A265.264.000Lái xe conNguyễn Văn ThứHL-0286224

6.303.900672.10055.00064.20052.70079.000421.2006.976.000972.00046.004.000A265.264.000Lái xe conTẩy Đức MinhHL-0285425

9.326.600651.40055.00094.80047.80071.700382.1009.978.000972.00049.006.000A264.775.000Lái xe conNguyễn Hoàng NamHL-0246526
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6.354.700621.30055.00064.70047.80071.700382.1006.976.000972.00046.004.000A264.775.000Lái xe conVũ Đình HuyHL-0246227

9.302.000676.00055.00094.50050.20075.200401.1009.978.000972.00049.006.000A265.013.000Lái xe conĐỗ Xuân ĐộHL-0219228

9.530.950822.800143.00055.00098.30050.20075.200401.10010.353.7502.100.0006972.00047.281.750A215.013.000Lái xe conĐặng Văn TĩnhHL-0038529

6.354.700621.30055.00064.70047.80071.700382.1006.976.000972.00046.004.000A264.775.000Lái xe conTạ Văn BaoHL-0266830

5.698.250666.00055.00058.10052.70079.000421.2006.364.250350.0001243.00015.771.250A255.264.000Lái xe conNguyễn Duy HùngHL-0194531

5.608.300638.70055.00057.20050.20075.200401.1006.247.000243.00016.004.000A265.013.000Lái xe conNguyễn Đình MãoHL-0430732

6.303.900672.10055.00064.20052.70079.000421.2006.976.000972.00046.004.000A265.264.000Lái xe conTrần Văn HùngHL-0586933

22.848.7571.476.800110.000231.800108.200162.200864.60024.325.55763.15724.262.40019.52053Tổ QL xe ca146

14.710.169794.40055.000149.00056.30084.400449.70015.504.56915.504.56912.474A275.621.000
Đội trưởng
Đội xe ca

Nguyễn Văn HuyHL-0343734

8.138.588682.40055.00082.80051.90077.800414.9008.820.98863.1578.757.8317.046A265.185.000NV tổng hợpLê Thị ThúyHL-0282135

128.762.2779.132.900715.0001.307.800677.5001.015.8005.416.800137.895.1773.900.0002.450.00075.736.00024125.809.17788.465318Tổ xe ca157

10.614.536707.40055.000107.80051.90077.800414.90011.321.936300.00011.021.9367.650A275.186.000Lái xe caLê Xuân ChiếnHL-0062736

10.614.536707.40055.000107.80051.90077.800414.90011.321.936300.00011.021.9367.650A275.186.000Lái xe caTrần Văn DũngHL-0126137

10.461.651738.50055.000106.20055.00082.500439.80011.200.151300.0002.450.00078.450.1515.865A235.497.000Lái xe caTrần Văn CườngHL-0150338

10.582.236739.70055.000107.40055.00082.500439.80011.321.936300.00011.021.9367.650A275.497.000Lái xe caNguyễn Văn TiệnHL-0178039

6.108.896661.90055.00062.30051.90077.800414.9006.770.796300.0005.736.00024734.796510A25.186.000Lái xe caĐặng Quang HồiHL-0418840

10.614.536707.40055.000107.80051.90077.800414.90011.321.936300.00011.021.9367.650A275.186.000Lái xe caLê Xuân HoàiHL-0437941

10.978.334711.00055.000111.40051.90077.800414.90011.689.334300.00011.389.3347.905A275.186.000Lái xe caVũ Đức VượngHL-0438142

10.978.334711.00055.000111.40051.90077.800414.90011.689.334300.00011.389.3347.905A275.186.000Lái xe caLại Văn LươngHL-0438443

8.821.547663.40055.00089.70049.40074.100395.2009.484.947300.0009.184.9476.375A254.939.000Lái xe caNguyễn Văn LinhHL-0438544

10.614.536707.40055.000107.80051.90077.800414.90011.321.936300.00011.021.9367.650A275.186.000Lái xe caTrần Gia KhắcHL-0439945

10.614.536707.40055.000107.80051.90077.800414.90011.321.936300.00011.021.9367.650A275.186.000Lái xe caBùi Huy QuyềnHL-0505646

10.978.338711.00055.000111.40051.90077.800414.90011.689.338300.00011.389.3387.905A275.186.000Lái xe caNgô Xuân NghịHL-0515147

6.780.261659.40055.00069.00051.00076.500407.9007.439.661300.0007.139.6616.100A255.098.000Phụ xe caPhạm Văn CườngHL-0397648

26.508.6222.218.500165.000269.400170.100254.9001.359.10028.727.122900.00027.827.12224.40977Tổ sửa chữa xe ca15.8

8.588.280746.50055.00087.30057.60086.300460.3009.334.780300.0009.034.7807.925A255.753.000
Thợ sửa
chữa ô tô

Vũ Văn QuảngHL-0417449

8.946.071750.10055.00090.90057.60086.300460.3009.696.171300.0009.396.1718.242A265.753.000
Thợ sửa
chữa ô tô

Bùi Công TháiHL-0073650

8.974.271721.90055.00091.20054.90082.300438.5009.696.171300.0009.396.1718.242A265.480.000
Thợ sửa
chữa ô tô

Nguyễn Thanh BìnhHL-0460351

Phạm Văn HùngĐặng Thanh LamNguyễn Văn ThỏaMã Thành Trung

P.GIÁM ĐỐCKẾ TOÁN TRƯỞNG PHÒNG TCLĐLẬP BIỂU

Quảng Ninh, ngày 23 tháng 7 năm 2020

416.764.85937.546.4581.050.758457.6002.805.0004.243.4002.762.6004.142.30022.084.800454.311.3174.800.0002.700.000339.9876.500.0001910.500.000285.017.231165.736.0002412.485.00051406.233.099132.3941.261                  Tổng cộng


